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Ry - Thuốc ké đơn 

Dé xa tâm tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Néu cin thêm thông tin, xin hỏi ý kiền bắc sĩ hoặc dược sĩ. 

ELDOSIN CAPSULE 

Thành phần: Mỗi viên nang chứa: 
Hoạtchấterdoslgine  300mg 
T dược: celulose vi ín thễ, povidon K-30, magnesi stearat ệ/ 

Dạng bao chế: Vién nang cứng. 

Đặc tính dược lực học: 
Erdosteine là một tiền thuốc, trở thành chắt có hoạt tính sau khi được chuyén hóa qua đó hinh thành các nhóm thiol tự. 
do. 
Erdosteine có tác dụng dn định sự liết chit nhẫy, có tác đụng làm loãng đởm, đễ dàng khạc đớm ra. 
Erdosteine có tác dụng bảo vệ phé quản, bảo vệ enzym ø1-antirysin, làm tâng lượng kháng thé IgA trong máu. Do đỏ, 
Erdosteine có tắc đụng bảo vệ phé quản, tắng khả nâng chồng lại vị khuẩn. 

Đặc tính dược động học: 

mnoumMamnmuummnmmgmmmmduqmmmnam:mmm 
hoạt tính sinh học là N-thiodiglycolyt-homocystein (M1). 
Sau khi uống liều 300mg. nông độ cực đại (C.w.) của erdosteine tong huyễt tương đạt được 1,26 + 0.23 g/l sau khi o ¢ 
uống 1,18 £ 0,26 giờ (T„„,), trong khi đó C„„„ của M1 là 3,46 g/ với T„„,là 1,48 giớ. 
|4A1lpdĐtnl:yItn:\-rr\q:IAll9úùIlIìnllr\g|›ƠI\lIlilA€I:lÔ\ltlì\ỹ ủwoonumm…m cũng tầng theo liều dùng, 7 
nhung không t 1 thuận như đôi với erdosteine dạng không. 
Sy háp thụ thuốc không phụ thuộc vào thức an. 
Phân b 
Trong các nghiên cứu trên động vật, erdosteine được phân bồ chủ yéu đền than, xương, tủy sống và gan. ‹ì 
Nồng độ có hoạt tính được I của cả erdosteine và M1 đã được tìm thấy trong khi rửa phé quản ~ phé nang. ⁄ 
Thảitrử 
Thời gian bản thải T% của erdosteine và M1 tượng ứng là 1,46z0.60h và 1,8220.59h. Trong nước tiểu, chỉ cô M1 va 
Các sulphat được tìm thầy, thải trữ qua phân không đáng kẻ. s ( 
Không có sự tich lũy hoặc thay đỗi chuyén hóa của erdosteine và M1 được quan sát thấy sau khi uống liêu hàng ngây \\ 

z 

600-900mg trong 8 ngay. 
Anh hướng bởi yêu th tuổi tác. 
Tuỗi tác không làm thay đổi dược động học của ordosteine. 
Liên kết với protein huyét tương 
Lượng erdosteine liên kit với protein huyềt tượng là 64,5% (khoáng 50-86%) 

Chỉ định: 
Eldosin được chỉ định làm loãng đờm trong các trướng hợp bệnh hồ hắp cấp và mạn tính & người trưởng thánh. 

Lidu ding và cách sir dụ: 

Người cao luỗi và ngưới trưởng thanh trên 18 tuổi: Ubng 1 viên! lẫn. 2 lắn/ ngày trong tỗi đa 10 ngay. 
Nubt nguyên vién thuốc với một cốc nước. 

Chéng chi định: 
Quá mẫn với bắt &y thanh phản nào của thuốc, 

+ Do không có dữ liệu rên bệnh nhân có độ thanh thải crearine <Z5mliphút, hoác bệnh nhân suy gan nộng, 
chồng chỉ định erdostaine trên các đôi tượng bệnh nhân này 

. Bénh nhân loét da đây tiền triển. 

* _.. Phụ nữ có thai và cho con bi đo chưa có đữ liệu về s dụng thuốc trên các đổi tượng nay
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Thận trong: 
Các trường hợp sau đây cần hết sức than trong khi sử dung: 

_ Bệnh nhân loét da day. 
> __ Bệnh nhân có bệnh thận và gan. 
* - Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhan dưới 18 tuổi. 

Tác dụng không mong muốn: 

|Rồi loạn hệ than kinh trung ương: 
|Không phỏ bién ( 1/1.000 đến <1/100) |Đau đầu 
[Rồi loạn hô hắp, ngực và trung thắt 
|Không phd bién (> 1/1.000 đền <1/100) |Lạnh. khó thở 

Réi loạn tiêu hóa 
Không phd bién (> 1/1,000 đền <1/100) Thay ddi vị gidc, budn nôn, nôn, tiêu chảy. 
|Phỗ biến (2 1/100 đến <1/10) |Đau thượng vi 

|Rồi loạn da và mô dưới da 
|Không phd bién (= 1/1,000 đền <1/100) ICéc phan ứng quá mẫn trên da va phi mạch,| 

|như mày day, ban đỏ, phù né và cham. 

Thông bảo cho bác sĩ những tác dụng không mong muồn gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Tương tác với thuốc khác: 
'Chưa có các báo cáo vé tương tác của erdosteine với các thuốc.. 

Có thể phối hợp erdosteine với các kháng sinh và các thuốc gidn phế quản (như theophylin, các thuốc 
Ken e thụ thé B2-adrenergic, thuốc giảm ho. 

ử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: 
Do chưa đủ các dữ liệu an toàn khi đùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, ameMmmm…mmng…m& 
tượng này. i 

Anh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc: of 
Do thuốc ot dụng phụ gây ra đâu @b, chông mat cdn thậntrọng ki ding cho các công việc 881 hé s Bl tho 
như lải xe và vận hành máy méc. 

Qua liều: 
Chưa có dữ kiện khi quá liểu erdosteine. Không nên di 
bệnh nhân cần được chăm sóc triệu ching. 

Quy cách đóng gói: Hộp 3 vi x 10 viên. 

'Bảo quản: Bảo quản trong bao bi kin, tránh ảnh sang, dưới 30 

TUQ.CUC TRƯỞNG 
P.TRƯỞNG PHÒNG Han ding: 36 tháng ké tử ngày sản xuất. 

Sản xuất bởi: Pham Thi Vin Hank 
KOREA ARLICO PHARM., CO., LTD. 
21 Yongso 2.g) Guanghyewon-myeon,Jncheon-gun, Chungcheongbukdo,Hàn Quốc 3,/ 


